MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  KÌ I - KHỐI LỚP 5

Năm học: 2021-2022

Mức 1: 40%; 
Mức 2: 30%; 

Mức 3: 20%


Mức 4: 10%
	Mạch nội dung
	Số câu và số điểm
	Mức 1

40%
	Mức 2

30%
	Mức 3

20%
	Mức 4

10%
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	1a,1b
	
	
	2
	
	
	
	
	1a,1b
	2

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1,5
	
	1
	
	
	0,5
	2,5

	
	Câu số
	1c
	
	
	3
	
	4
	
	
	1c
	3,4

	3. Địa lí Việt Nam
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	2
	
	
	
	
	1
	4
	1

	
	Câu số
	1
	
	2,3
	
	
	
	
	4
	1,2,3
	4

	Tổng
	Số câu
	2
	0
	2
	2
	
	1
	0
	1
	4
	4

	
	
	2
	4
	1
	1
	5,5
	4,5

	
	Số điểm
	3,5 điểm
	3,5 điểm
	1 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
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	BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC  2021 - 2022             

	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 5

	
	Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	


Họ và tên học sinh: ……………….....……...............................……………………….   Lớp:  5..………………

	Điểm 
	Nhận xét của giáo viên

	 
	

	
	

	
	


PHẦN I : LỊCH SỬ
Câu 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng nhất: 
 a)Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ở đâu? M1-1,5đ

A. Quảng trường Ba Đình- Hà Nội                  
B. Quảng trường 12-11

C. Chiến khu Việt Bắc                           
   
D. Bến cảng Nhà Rồng

b) Ngày 19- 8 hàng năm là ngày kỉ niệm sự kiện nào?   M1-0,5đ
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.           B. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
C. Cách mạng tháng Tám thành công.        D. Quốc khánh nước Việt Nam.
c)  Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc năm 1947 là gì? M1 – 0,5đ
A.Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến.

B.Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
C.Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

D.Tiêu diệt nhân dân ta.

Câu 2. Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô chỗ chấm trong bảng: M2-1 điểm
	a) 3/2/1930
	……………………………………………………………………………

	b)……………………………………………………………………
	Đại hội đại biểu toán quốc lần thứ II họp

	c) 5/6/1911
	……………………………………………………………………………

	d)……………………………………………………………………
	Chiến thắng Việt Bắc

	e)……………………………………………………………………
	Cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội

	g) ………………………………………………………………………
	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuye ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.


Câu 3: Điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ chấm (M2-1,5đ)
        Thu- đông 1947, thực dân Pháp......................... lên Việt Bắc hòng......................... cơ quan đầu não ..........................  và ...........................  của ta để nhanh chóng kết thúc .................. Nhưng Việt Bắc đã trở thành...............................
Câu 4: Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2- 9- 1945. M3- 1đ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN II : ĐỊA LÍ
Câu 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng nhất:
a) Nước ta có khí hậu:        M1- 0,5 đ         
A. nhiệt đới              B. nhiệt đới gió mùa                  C. gió mùa                  D. ôn đới
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b)  Trên phần đất liền nước ta :      M1- 0,5 đ         
A.  
[image: image1.wmf]4

3

 diện tích là đồng bằng,  
[image: image2.wmf]4
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 diện tích là đồi núi
B.  
[image: image3.wmf]2

1

diện tích là đồng bằng,  
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1

 diện tích là đồi núi

C.  
[image: image5.wmf]4

3

  diện tích là đồi núi,     
[image: image6.wmf]4

1

 diện tích là đồng bằng
D. 
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3

 diện tích là đồng bằng,  
[image: image8.wmf]5

1

 diện tích là đồi núi

c) Nơi có hoạt động thương mại lớn nhất nước ta là:(M1-0,5đ)
A. Đà Nẵng               B. Huế                      C. Vũng tàu            D. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

d) Tên 2 loại đất chính ở nước ta?(M1-0,5)
	A.Đất  phe-ra- lít và đất đỏ badan
	C, Đất phù sa và đất phe-ra-lít

	B. Đất phù sa và đất đỏ badan
	D, Đất phù sa và đất phèn,đất mặn.


Câu 2: Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng đặc điểm của vùng biển nước ta với ảnh hưởng của biển với đời sống sản xuất.  M2- 1đ         
	Đặc điểm của vùng biển nước ta
	
	Ảnh hưởng của biển
đối với đời sống và sản xuất

	1.Vùng biển nước ta, nước không bao giờ đóng băng.
	
	a,Gây nhiều thiệt hại cho tàu thuyền và những vùng ven biển.

	2.Miền Bắc và miền Trung hay có bão.
	
	b, Lợi dụng thủy triều để lấy nước làm muối và ra khơi đánh bắt hải sản.

	3.Hằng ngày, thủy triều làm cho nước biển có lúc dâng lên có lúc hạ xuống.
	
	c,Thuận lợi cho giao thông và đánh bắt hải sản.


Câu 3: Đúng ghi Đ vào ô ☐ trước ý đúng, sai ghi S vào ô ☐ trước ý sai. (M2-1)
☐Đất phù sa màu mỡ.

☐ Đất phù sa phân bố ở đồi núi.

☐ Đất phù sa do phù sa của sông ngòi bồi đắp

☐ Đất phe-ra-lít thường nghèo mùn. Nếu được hình thành trên đất badan thì tơi xốp và phì nhiêu.

☐ Đất phe-ra-lít phân bố ở đồng bằng.
Câu 4: Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành du lịch ? M4-1đ         

.........


.........


.........
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 5
PHẦN I: LỊCH SỬ

Câu 1: 
	Câu 1a
	Câu 1b
	Câu  1c

	A
	C
	C

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 2: Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô chỗ chấm trong bảng: M2-1 điểm (Mỗi ý đúng được 0,25đ)       
	a) 3/2/1930
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

	b) Tháng 2/1951
	Đại hội đại biểu toán quốc lần thứ II họp

	c) 5/6/1911
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

	d) Thu – đông 1947
	Chiến thắng Việt Bắc

	e) 19/08/1945
	Cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội

	g) 2/9/1945
	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuye ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.


Câu 3:  Thứ tự điền đúng là: Tấn công, tiêu diệt, kháng chiến, bộ đội, chiến tranh, “ mồ chôn giặc Pháp”
Câu 4: Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2- 9- 1945


- Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2- 9- 1945đã khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta với toàn thế giới, cho thế giới thấy rằng ở Việt Nam đã có một chế độ mới ra đời, thay thế chế độ thực dân phong kiến, đánh dấu kỉ nguyên độc lập của dân tộc ta. Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

PHẦN II: ĐỊA LÍ

	Câu 1a
	Câu 1b
	Câu  c
	Câu 1d
	Câu 2
	Câu 3

	B
	C
	D
	C
	1-c; 2-a; 3-b
	Đ,S,Đ,Đ,S



	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 4: Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành du lịch ? M4-1đ         
        Một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta là:

- Có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

- Có các di sản thế giới như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)…

- Có nhiều lễ hội truyền thống

- Có các vườn quốc gia

- Các loại dịch vụ du lịch được cải thiện, nhu cầu du lịch của người dân tăng
� EMBED Equation.3 ���
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